
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 55 3003 UBT 2 bên/Tiền căn tai biến MMN

17 2 46 2012 UXTC tái phát/VMC Bóc UXTC

17 3 44 ĐT UXTC 20 tuần

18 4 51 4014 Đa NXTC 14 tuần/Chèn ép đường tiểu

18 5 46 3013 Đa NXTC 14 tuần/Rong huyết

18 6 46 1001 UXTC 16 tuần

18 7 45 4004 UBT 12 cm

8 37 1011 UXTC 14 tuần/Rong kinh

3 0 0

3 0 0

17 1 65 6006 UBT(T) to

17 2 41 2012 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 35 2012 UXTC to

18 4 51 1002 UXTC 14 tuần

18 5 47 0000 UXTC 18 tuần

18 6 43 2002 NXTC 14 tuần

18 7 37 1030 UXTC gây cường kinh + HM II/BN B20

8 34 1011 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 78 2002 UBT to

17 2 49 2012 UXTC 14 tuần

PM

Ngày: 09/11/2015 

Ngày: 10/11/2015 

Ngày: 11/11/2015 

4472

8002

4477

4476

4493

4502

4513

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

7995

7316

4485

7999

7384

4541

7997

Thứ: TƯ 

400UB

4475

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ MỘNG HIỀN

LÊ THỊ THU SƯƠNG

PHẠM THỊ SANH

LÊ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ LOAN

ĐỖ THỊ YẾN LY

BN SẢN A

BN SẢN A

TRỊNH THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU

THẠCH THỊ SANG

BÙI THỊ THẤM

LÂM THỊ BÍCH THỦY

HUỲNH THỊ MỸ

TRẦN THỊ THANH THỦY

HUỲNH KIM HƯƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ HIỆP

LÊ THỊ GÁI

Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 15/11/2015 (Tuần2)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Thứ: BA 

4254

4504

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX + KT 2 ODT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THANH MAI 

BS SẢN A + THANH UYÊN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + TR.LOAN

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + TR.LOAN

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + H.NHẬT

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + H.NHẬT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THẢO.PNT.DT

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

TH.VÂN + YÊN + THU HÀ 3

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

THU NGUYỆT + CẢNH + HỒNG NHUNG

THU NGUYỆT + CẢNH + HỒNG NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO



17 3 40 3013 U tuyến bọc dịch trong BT(T) + NXTC

18 4 61 7007 UXTC 14 tuần

18 5 43 ĐT UXTC 16 tuần gây chèn ép BQ

18 6 46 2022 UXTC 16 tuần

18 7 45 2002 Đa NXTC 14 tuần

8 34 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 4024 UXTC 14 tuần/VMC

17 2 41 1001 Đa NXTC tái phát to/VMC

17 3 36 2022 UXTC 14 tuần

18 4 49 2022 UXTC 14 tuần

18 5 42 2022 UXTC 14 tuần

19 6 51 ĐT UXTC 1 tuần

19 7 42 3013 UXTC + UBT(P) to

19 8 35 2012 Đa NXTC 14 tuần/VMC

9 31 0000 Đa NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 4004 Đa NXTC 14 tuần

17 2 46 2012 Đa NXTC 18 tuần

17 3 42 2012 Đa NXTC 16 tuần/VMC 2 lần

18 4 51 1031 UXTC 14 tuần

18 5 50 4013 UXTC 14 tuần

18 6 50 1001 Đa UXTC 18 tuần

18 7 46 0110 UXTC 14 tuần

8 40 1021 UXTC 14 tuần

Ngày: 12/11/2015 

4466

7950

8058

7991

4511

4508

4519

4535

Thứ: NĂM 

4397

4509

7572

4552

4516

4526

4548

4536

8099

8101

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/11/2015 

4559

4560

8114

4450

4558

VÕ THỊ LIẾN

DƯƠNG THỊ MÙI

TRẦN THỊ YẾN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN NGỌC HÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỘ

PHAN THỊ THANH NGUYỆT

NGUYỄN NGỌC DUYÊN

TRẦN THỊ MIỀN

NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HỒNG CA

NGUYỄN THỊ LOAN

LA KIM LOAN

NGUYỄN THỊ CANG

BN SẢN A

BN SẢN A

THIỀU THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

ĐỖ THỊ VUI

HOÀNG THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ MƯỜI

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG

TRẦN THỊ LỆ UYÊN

TRẦN THỊ VẸN

Cắt TC + bóc UBT(T), KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX + Cắt PP có u, nếu KĐ Cắt TC + Cắt PP có 

u

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 5 tháng 11 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

HƯƠNG THU + TẠLINH + TRÍ 2

HƯƠNG THU + TẠLINH + TRÍ 2

DỰ BỊ

YÊN + NỚP 

YÊN + TRUNG HIẾU

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + NHU + B.TUYẾT.PNT

VIỆT THANH + NHU + B.TUYẾT.PNT

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + X.TRANG 3

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + X.TRANG 3

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + X.TRANG 3

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

BS SẢN A  + K.XUYẾN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + TẤN ĐẠT

DỰ BỊ

THU THỦY + Q.HƯƠNG + TRINH.NT

THU THỦY + Q.HƯƠNG + TRINH.NT

THU THỦY + Q.HƯƠNG + TRINH.NT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + TẤN ĐẠT


